
Lý 
thuyết

Thực 
hành

1 23TH531 013800004 Phạm Mộng Gia An 20/03/2002 Lâm Đồng Nữ 3.25 6.75 5 Đạt Trung bình 20CQL

2 23TH532 013800011 Trần Thị Hoàng Anh 13/05/2002 Liên Bang Nga Nữ 5.5 7 6.5 Đạt Trung bình 20CQL

3 23TH533 025974855 Nguyễn Thị Kim Anh 06/11/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 6.5 9.25 8 Đạt Khá 18CQT

4 23TH534 223010009 Nguyễn Thị Ngọc Bích 22/02/1993 Quảng Bình Nữ 8.5 10 9.5 Đạt Giỏi D22CDH-HGV1

5 23TH535 011500025 Trần Thị Mỹ Diệu 05/09/2002 Bình Thuận Nữ 9.25 8.25 9 Đạt Giỏi 20CTA

6 23TH536 221080003 Trần Thị Thu Hà 13/07/1994 Nghệ An Nữ 10 6.5 8.5 Đạt Khá 22CSM

7 23TH537 014900065 Trần Ngọc Hải 24/03/2002 Phú Yên Nam 6 5 5.5 Đạt Trung bình 20COT2

8 23TH538 285685750 Thị Hòa 05/09/2000 Bình Phước Nữ 5.5 6.5 6 Đạt Trung bình 18CPL

9 23TH539 11500030 Huỳnh Hồ Hải Hoan 10/07/2002 TP Hồ Chí Minh Nam 5 7.5 6.5 Đạt Trung bình 20CTA

10 23TH540 013800003 Văn Trọng Minh Huy 12/09/2002 TP Hồ Chí Minh Nam 8.75 6.75 8 Đạt Khá 20CQL

11 23TH541 211080106 Nguyễn Thị Kim Huyền 24/03/2003 TP Hồ Chí Minh Nữ 3 4.25 3.5 Không đạt Không đạt 21CSM1

12 23TH542 221080005 Trần Thị Lan 22/07/1995 Nghệ An Nữ 8.75 7.75 8.5 Đạt Giỏi 22CSM

13 23TH543 222010004 Lý Kim Linh 27/11/1994 TP Hồ Chí Minh Nữ 7.75 9 8.5 Đạt Giỏi D22CDH-HGL1

14 23TH544 011500015 Đặng Hoài Nam 09/08/1996 TP Hồ Chí Minh Nam 8.25 8.25 8.5 Đạt Giỏi 20CTA

15 23TH545 013800009 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/01/2002 Tây Ninh Nữ 9.5 7 8.5 Đạt Giỏi 20CQL

16 23TH546 013800008 Nguyễn Hoài Ngọc 15/02/2002 Thừa Thiên Huế Nữ 6 5.75 6 Đạt Trung bình 20CQL

17 23TH547 014900045 Bồ Văn Quang 10/12/2002 Đắk Lắk Nam 3.5 4 4 Không đạt Không đạt 20COT

18 23TH548 223010010 Trần Minh Thắng 10/04/1992 TP Hồ Chí Minh Nam 8 10 9 Đạt Giỏi D22CDH-HGV1

19 23TH549 285611427 Trần Thị Phương Thanh 06/03/1998 Bình Phước Nữ 6.5 7 7 Đạt Khá 17CQT

20 23TH550 014900020 Nguyễn Đức Thanh 23/06/2001 Hà Tĩnh Nam 5.75 0 3 Không đạt Không đạt 20COT

21 23TH551 011500045 Nguyễn Trung Thành 20/09/1995 Thái Bình Nam 7.75 8.75 8.5 Đạt Giỏi 20CTA

Ngày kiểm tra: 13/01/2024 Thời gian kiểm tra: 13h30 - 15h45 Thời gian ôn tập: từ 16/12/2023 đến 07/01/2023

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm kiểm tra: 172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
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22 23TH552 91490010 Trần Văn Thi 16/01/2001 Nghệ An Nam 5 5 5 Đạt Trung bình 19COT - TDC1

23 23TH553 223010001 Nguyễn Thị Kim Thích 07/11/1996 Long An Nữ 7.75 8.75 8.5 Đạt Giỏi D22CDH-HGV1

24 23TH554 014900092 Trần Văn Tiến 19/08/1997 Thái Nguyên Nam 5 5.25 5 Đạt Trung bình 20COT

25 23TH555 012800035 Nguyễn Ngọc Kim Trâm 02/08/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 6.5 6.5 6.5 Đạt Trung bình 20CTA

26 23TH556 221080008 Phạm Thị Huyền Trang 08/11/1990 Ninh Bình Nữ 8 7.5 8 Đạt Giỏi 22CSM

27 23TH557 231305815 Nguyễn Viết Tráng 31/03/2000 Gia Lai Nam 7.25 8.25 8 Đạt Giỏi 18CCN

28 23TH558 221080102 Huỳnh Thị Cẩm Tú 25/02/1990 Gia Lai Nữ 9.75 7.75 9 Đạt Giỏi 22CSM

29 23TH559 011500044 Trần Ngọc Tuyết 23/05/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 6.25 7.25 7 Đạt Khá 20CTA

30 23TH560 38096003171 Lê Nho Út 20/05/1996 Thanh Hóa Nam 4.5 4.25 4.5 Không đạt Không đạt 17CQT

31 23TH561 011500007 Lai Nhã Vi 24/08/2002 Sóc Trăng Nữ 7.75 6.75 7.5 Đạt Khá 20CTA

Tổng số thí sinh đạt: 27
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 0 Tổng số thí sinh không đạt: 4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 31

Bùi Ngọc Tố UyênThS. Phạm Thanh BìnhThS. Dương Công Hiếu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG
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